
I SỞ Y TẾ 27 Lao động tiên tiến

1 1 Ông Nguyễn Văn Giao  Giám đốc Sở Y tế

2 2 Bà Đỗ Thị Mỹ Phó Giám đốc Sở Y tế

3 3 Ông Vũ Hùng Vương Phó Giám đốc Sở Y tế

4 4 Ông Hoàng Quốc Cứ Phó Giám đốc Sở Y tế

II

5 1 Ông Lý Chí Phương Phó Chi cục trưởng, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh 

6 2 Ông Lại Văn Ân Trưởng phòng Nghiệp vụ - TT&GD

III

7 1 Ông Ngọc Thanh Dũng Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

8 2 Ông Nguyễn Văn Trân Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

IV

V

9 1 Ông Phạm Anh Văn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

10 2 Ông Nguyễn Đức Dũng Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

11 3 Ông Nguyễn Quốc Dũng Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

12 4 Bà Vũ Thị Thu Trang
Viên chức, Phòng Kế hoạch tổng hợ, pBệnh viện Đa khoa 

tỉnh

13 5 Bà Bùi Thị Thu Hà
Phụ trách Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

14 6 Ông Đặng Đức Cường Trưởng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

15 7 Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Phòng VT-TBYT ,Bệnh viện Đa khoa tỉnh

     UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH

CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ

(Kèm theo Quyết định số: 1460/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2023  của Sở Y tế)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 447 Lao động tiên tiến

CHI CỤC DSKHHGĐ 15 Lao động Tiên tiến

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  11 Lao động tiên tiến

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

STT Họ và tên Khoa, phòng
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STT Họ và tên Khoa, phòng

16 8 Bà Nguyễn Thị Lan Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

17 9 Bà Vũ Thị Hạ
Phụ trách Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

18 10 Bà Nguyễn Thị Kiều Trang Viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

19 11 Ông Nguyễn Văn Trung
Phó Trưởng phòng (Phụ trách) phòng Tài chính kế toán, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

20 12 Bà Vũ Thị Huệ
Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

21 13 Bà Dương Thùy Loan Phó (Phụ trách) Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

22 14 Bà Hoàng Thị Đa Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

23 15 Bà Hà Lan Anh Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

24 16 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

25 17 Bà Lâm Ngọc Huyền Viên chức, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

26 18 Ông Trần Văn Hiếu Phó Trưởng Khoa HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

27 19 Ông Hoàng Duy Dương Viên chức, Khoa HSTC&CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

28 20 Ông Tô Hữu Toại Viên chức, Khoa HSTC&CĐ,Bệnh viện Đa khoa tỉnh

29 21 Ông Trịnh Tiến Hùng Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

30 22 Ông Trần Viễn Dương Điều dưỡng trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

31 23 Bà Nguyễn Thị Hà 
Điều dưỡng Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

32 24 Ông Đặng Cao Kỳ Viên chức, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

33 25 Ông Đào Thùy Dương
Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

34 26 Ông Phạm Ngọc Nam
Phụ trách Phó khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

35 27 Bà Lều Thị Hiền
Viên chức, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

36 28 Bà Đỗ Thị Thủy Trưởng Khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

37 29 Bà Hà Thị Kim Diễn Viên chức, Khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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38 30 Ông Đỗ Văn Tuyến
Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

39 31 Ông Đinh Trọng Tiến Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

40 32 Bà Hoàng Thị Lê Điều dưỡng Trưởng Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

41 33 Bà Vừ Thị Mai Trang
Viên chức, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

42 34 Bà Vi Minh Nguyệt
Viên chức, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

43 35 Bà Đỗ Thị Huệ
Viên chức, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

44 36 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Viên chức, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

45 37 Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Viên chức, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

46 38 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhân Viên chức, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

47 39 Bà Nguyễn Thị Duyên Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

48 40 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Viên chức, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

49 41 Ông Đỗ Văn Cảnh Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

50 42 Ông Nguyễn Văn Điệp
Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

51 43 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Phụ trách Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

52 44 Bà Cam Thị Huệ Điều dưỡng Trưởng Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

53 45 Bà Đinh Thị Duyên Viên chức, Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

54 46 Ông Bùi Quang Thái Phó Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

55 47 Ông Phạm Văn Cảnh Viên chức, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

56 48 Ông Lý Ngọc Hoàng
Viên chức, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh

57 49 Bà Đào Thị Thu Trang
PT Điều dưỡng Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

58 50 Bà Đặng Thị Ngân
Điều dưỡng Trưởng Khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

59 51 Bà Hoàng Thị Quê ĐDT Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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60 52 Ông Cam Thanh Huế Viên chức, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

61 53 Bà Nguyễn Thị Huyền My Viên chức, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

62 54 Bà Lưu Thị Việt Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

VI

63 1 Ông Phạm Đình Phẩm Giám đốc, Bệnh viện Y dược cổ truyền

64 2 Bà Vương Thị Duyên Phó Giám đốcc, Bệnh viện Y dược cổ truyền

65 3 Bà Nguyễn Thị Huệ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộc, Bệnh viện Y dược cổ truyền

66 4 Bà Nguyễn Thị Phiến Trưởng khoa lão Khoac, Bệnh viện Y dược cổ truyền

67 5 Bà Nguyễn Thị Huân
Trương khoa Ngoại tông hợp - Khoa Phục, Bệnh viện Y 

dược cổ truyền

68 6 Ông Vương Vĩnh Tùng 
Trưởng khoa Ngũ Quan - Da Liễuc, Bệnh viện Y dược cổ 

truyền

69 7 Ông Nguyễn Mạnh Dũng 
Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông 

tin, Bệnh viện Y dược cổ truyền

70 8 Ông Cấn Xuân Hạnh
Phó Trưởng Phòng Chẩn đoán hình ảnh - Thăm do chức 

năng, Bệnh viện Y dược cổ truyền

71 9 Bà Đặng Thị Khuyên
Điều dưỡng Trưởng khoa Ngũ Quan - Da Liễu , Bệnh viện 

Y dược cổ truyền

72 10 Bà Mai Thị Hồng Chiên
Viên chức khoa Ngũ quan - Da liễu, Bệnh viện Y dược cổ 

truyền

73 11 Bà Nguyễn Thu Hoài 
Viên chức khoa Ngũ quan - Da liễu, Bệnh viện Y dược cổ 

truyền

74 12 Bà Nguyễn Thị Phượng
Viên chức khoa Ngũ quan - Da liễu, Bệnh viện Y dược cổ 

truyền

75 13 Bà Trịnh Thị Thắm
Viên chức khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Y dược cổ 

truyền

76 14 Ông Phúc Văn Phú
Viên chức khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Y dược cổ 

truyền

77 15 Ông Nguyễn Ngọc Toàn
Viên chức khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Y dược cổ 

truyền

78 16 Bà Phùng Thị Hằng 
Viên chức Phòng Chẩn đoán hình ảnh - Thăm do chức năng, 

Bệnh viện Y dược cổ truyền

VII

79 1 Ông Vũ Lệnh Luyến Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Phổi

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN      122 Lao động tiên tiến

BỆNH VIỆN PHỔI    102 Lao động tiên tiến
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80 2 Bà Trần Thị Duyên Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Phổi

81 3 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Phổi

82 4 Ông Hoàng Văn Cần Phụ trách khoa Cấp cứu-HSTC & CĐ, Bệnh viện Phổi

83 5 Ông Trịnh Xuân Cường
Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu-HSTC & CĐ, Bệnh viện 

Phổi

84 6 Ông Nguyễn Thế Cường Trưởng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Phổi

85 7 Ông Hà Văn Nguyên Phó trưởng khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi

86 8 Bà Hoàng Thị Thương Điều dưỡng trưởng khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi

87 9 Ông Nguyễn Trường Liên Viên chức Khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi

88 10 Bà Hứa Thị Sâm Phụ trách khoa Kiểm soát  nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi

89 11 Bà Chúng Thị Xuân Viên chức Khoa Kiểm soát  nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi

VIII

90 1 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng

91 2 Ông Nguyễn Đình Dự Phó Giám đốc, Bệnh viện phục hồi chức năng

92 3 Bà Trần Thị Hồng Nhung Phụ trách khoa khám bệnh, Bệnh viện phục hồi chức năng

93 4 Bà Phùng Thị Ngân
Phụ trách điều dưỡng khoa VLTL, Bệnh viện phục hồi chức 

năng

IX

94 1 Ông Hoàng Văn Trực Giám đốc Bệnh viện Mắt

95 2 Ông Đặng Tuấn Hải Phó Giám đố cBệnh viện Mắt

96 3 Bà Nguyễn Thị Huệ Trưởng khoa Điều trị Tổng hợp, Bệnh viện Mắt

97 4 Bà Nguyễn Thị Thuý Hoà Phó Giám đốc, Bệnh viện Mắt

98 5 Bà Phạm Thị Xuân Hạnh Phó trưởng khoa Kết Giác mạc, Bệnh viện Mắt

99 6 Bà Lê Thị Hồng Thư Viên chức khoa Kết Giác mạc, Bệnh viện Mắt

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG : 62 LĐTT

BỆNH VIỆN MẮT  48 Lao động tiên tiến
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100 7 Bà Lương Thị Lụa Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Mắt

X

101 1 Ông Phùng Văn Thiện
Trưởng khoa - khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

102 2 Ông Đoàn Kim Thạch
Phó trưởng khoa - khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

103 3 Ông Hoàng Văn Điều
Phó trưởng khoa - khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

104 4 Ông Hoàng Văn Quyết
Viên chức, khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

105 5 Bà Lý Thị Bền
Viên chức, phòng khám đa khoa chuyên khoa, Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

106 6 Bà Nguyễn Thùy Liên
Viên chức - phòng Khám đa khoa chuyên khoa, Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

107 7 Bà Nguyễn Thị Nga
Viên chức - phòng Khám đa khoa chuyên khoa, Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

108 8 Bà Lý Thị Đảm
Phó trưởng khoa - khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật tỉnh

109 9 Ông Ngọc Xuân Chấn
Viên chức - khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

110 10 Bà Nguyễn Thị Hường
Viên chức - Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật tỉnh

111 11 Ông Nguyễn Tuấn Anh
Viên chức - Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật tỉnh

112 12 Ông Nguyễn Tất Thắng
Trưởng khoa - khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

113 13 Bà Lý Thị Lan
Viên chức, khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh

XII

114 1 Ông Nguyễn Đức Thuận Giám đốc, Trung tâm Kiểm nghiệm 

115 2 Ông Hoàng Hồng Điệp Phó Giám đốc, Trung tâm Kiểm nghiệm

116 3 Ông Trần Tiến Dũng
Viên chức phòng Kiểm nghiệm Hoá lý - Vật lý, Trung tâm 

Kiểm nghiệm

117 4 Bà Cam Thị Hằng
Phó trưởng phòng Kiểm nghiệm  Đông dược - Dược liệu, 

Trung tâm Kiểm nghiệm

XIII

118 1 Ông Trần Đức Chiến Giám đốc Trung tâm Pháp Y

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM    25  Lao động tiên tiến

TRUNG TÂM PHÁP Y         14  Lao động tiên tiến

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT   129 Lao động tiên tiến
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XIV

119 1 Ông Sấn Văn Cương Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

120 2 Bà Nguyễn Thị Nhơn Phó Giám đốc  Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

121 3 Ông Vũ Văn Đại
Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, 

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

122 4 Bà Lê Thị Hà Giang 
Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế, 

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

123 5 Bà Mai Thị Hải
Trưởng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện Đồng 

Văn

124 6 Ông Thào Mí Minh
Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa 

huyện Đồng Văn

125 7 Ông Tô Văn Hội
Viên chức khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện 

Đồng Văn

126 8 Bà Nguyễn Thị Dung
Viên chức khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện 

Đồng Văn

127 9 Bà Lương Thị Ban
Viên chức khoa liên chuyên khoa,  Bệnh viện đa khoa huyện 

Đồng Văn

128 10 Bà Đinh Thị Ly Na
Điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm,  Bệnh viện đa khoa 

huyện Đồng Văn

129 11 ÔngHoàng Hữu Thuận Viên chức khoa Nhi,  Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

130 12 Bà Lục Thị Liên
Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Đồng 

Văn

131 13 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Phụ trách khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

132 14 Ông Đoàn Đại Công
Phó trưởng khoa, khoa liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa 

huyện Đồng Văn

XV

133 1 Ông Lương Văn Thuần
Viên chức Khoa kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, Trung 

tâm Y tế huyện Đồng Văn

134 2 Bà Lỹ Thị Bích Cừ
Viên chức Khoa kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS, Trung 

tâm Y tế huyện Đồng Văn

XVI

135 1 Bà Dương Thị Ngân
Trưởng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo 

Vạc

136 2 Ông Giàng Văn Long
Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo 

Vạc

137 3 Bà Hoàng Thị Múi Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÈO VẠC 77 LĐTT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG VĂN 97 Lao động tiên tiến

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN        105 Lao động tiên tiến
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STT Họ và tên Khoa, phòng

138 4 Ông Lò Thanh Cường
Viên chức khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo 

Vạc

139 5 Ông Nguyễn Quang Đống
Viên chức khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo 

Vạc

140 6  Ông Trần văn Biên
Viên chức khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện 

Mèo Vạc

141 7 Ông Trương Văn Đông
Điều dưỡng Trưởng khoa Nội LK, Bệnh viện đa khoa huyện 

Mèo Vạc

142 8 Bà Trương Thị Xuyên ĐD Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

143 9 Ông Phạm văn Khánh ĐD Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

XVII

XVII

I

144 1 Bà Nguyễn Thị Ngoan Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

145 2 Ông Nguyễn Ngọc Thức Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

146 3 Ông Nguyễn Duy Thân
Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Yên Minh

147 4 Bà Hà Thị Thủy
Phó Trưởng Phòng KHTH, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

148 5 Bà Phạm Thị Lan
 Viên chức Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Yên Minh

149 6 Ông Lương Hùng Cường
Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

150 7 Bà Hà Thị Thắm
Viên chức Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

151 8 Ông Nguyễn Văn Minh
Viên chức Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

152 9 Bà Nguyễn Thị Thu Hiếu
Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Yên Minh

153 10 Bà Trần Thị Hương
Viên chức Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh

154 11 Bà Nguyễn Thị Hướng
Viên chức Khoa Y dược cổ truyền, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Yên Minh

155 12 Bà Nguyễn Minh Thu Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

156 13 Bà Trần Thị Tuyết Trinh
Hộ sinh trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh

157 14 Bà Nguyễn Thị Thiết
Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÈO VẠC   

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH   171 Lao động tiên tiến

Page 8



STT Họ và tên Khoa, phòng

158 15 Ông Đào Trung Kiên
Trưởng khoa Ngoại tổng hợp,Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh

159 16 Ông Phạm Quang Hưng
Viên chức khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh

160 17 Bà Mai Thị Ngà Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

161 18 Bà Đoàn Thị Thoan
Phó trưởng Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

162 19 Nguyễn Thị Ly
Viên chức Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

163 20 Nguyễn Thị Trang
Viên chức Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

164 21 Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc
Viên chức Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

165 22 Bà Phạm Thị Liễu
Viên chức Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh

166 23 Bà Nguyễn Thị Thiết
Viên chức khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh

167 24 Bà Tạ Thị Thương
Viên chức khoa Truyền nhiễm,Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh

168 25 Bà Nguyễn Thị Hương
Kế toán trưởng Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Yên Minh

XIV

169 1 Ông Lê Minh Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Yên Minh

170 2 Bà Cháng Thị Bích
Viên chức Khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS- Trung 

tâm Y tế Yên Minh

171 3 Ông Giang Lộc Vinh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Yên Minh

172 4 Ông Đàm Anh Quang
Phụ trách Khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS- Trung 

tâm Y tế Yên Minh

173 5 Bà Tỉnh Thị Yến
Viên chức Khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS- Trung 

tâm Y tế Yên Minh

174 6 Bà Trần Thu Hồng
 Viên chức Trạm Y tế xã Hữu Vinh- Trung tâm Y tế Yên 

Minh

XX

175 1 Ông Nguyễn Duy Hoa Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

176 2 Ông Nguyễn Văn Phong Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

177 3 Ông Đào Tha nh Ba
Phụ trách khoa Y tế công cộng, Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Mê

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH   105 Lao động tiên tiến

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC MÊ 76 Lao động tiên tiến

Page 9



STT Họ và tên Khoa, phòng

178 4 Ông Nguyễn Thế Hiếu
Trưởng khoa KSDB-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Mê

179 5 Mạc Thanh Hùng
Viên chức khoa KSDB-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện 

Bắc Mê

180 6 Nguyễn Thị Thịnh
Viên chức khoa KSDB-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện 

Bắc Mê

XXI

181 1 Ông Nông Mạnh Hùng
Viên chức khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện 

Bắc Mê

182 2 Bà Nguyễn Thị Giang Phó giám đốc, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

183 3 Bà Đặng Thanh Hoa
Trưởng phòng Tổ chức hành chính , Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

184 4 Bà Mã Thị Hòa
phụ trách khoa Nội truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện 

Bắc Mê

185 5 Bà Lã Thị Linh Trưởng khoa khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

186 6 Bà Nguyễn Thị Thúy Viên chức Khoa KSNK, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

187 7 Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Viên chức phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc 

Mê

188 8 Bà Nguyễn Thị Gấm
Điều dưỡng trưởng khoa HSCC, Bệnh viện đa khoa huyện 

Bắc Mê

189 9 Ông Trần Văn Hùng Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

190 10 Ông Dương Trung Tượng Viên chức phòng KHTH, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

191 11 Ông Phạm Tiến Dũng
Viên chức  khoa Nội  truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

192 12 Bà Hoàng Thị Thu Hạnh Phó trưởng  phòng KHTH, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

XXII

193 1 Ông Tạ Tiến Mạnh Giám đốc, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

194 2 Ông Lục Nguyễn Hữu Phó Giám đốc, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

195 3 Bà Đào Thị Thuận
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

196 4 Ông Đường Quang Cắm
Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

197 5 Ông Ninh Tiến Lai
Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc 

Mê

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẮC MÊ   80 Lao động tiên tiến

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN  144 Lao động tiên tiến
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STT Họ và tên Khoa, phòng

198 6 Ông Lê San
Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc 

Mê

199 7 Bà Lê Thị Như Trang Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

200 8 Ông Lê Trung Tuyến
Điều dưỡng trưởng khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

201 9 Ông Chu Quốc Khánh
Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc 

Mê

202 10 Bà Nguyễn Thị Hoa
Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

203 11 Ông Nguyễn Văn Sáng Khoa Phẫu thuật GMHS, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

204 12 Bà Lê Thị Mai Khoa Dược VT - TBYT, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

205 13 Bà Hà Thị Thắm
Điều dưỡng trưởng khoa Khám Bệnh , Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

206 14 Bà Đào Thị Thân Khoa Khám bệnh , Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

207 15 Ông Nguyễn Đức Huy 
Điều dưỡng trưởng khoa Lão học, Bệnh viện đa khoa huyện 

Bắc Mê

208 16 Ông Nguyễn Văn Quang
Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

đa khoa huyện Bắc Mê

209 17 Ông Nguyễn Thành Long Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

210 18 Bà Vương Thị Hiền
Nữ hộ sinh trưởng khoa phụ sản, Bệnh viện đa khoa huyện 

Bắc Mê

211 19 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Điều dưỡng trưởng khoa TMH - RHM, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bắc Mê

XXII

I

212 1 Bà Nguyễn Thị Dự Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

213 2 Bà Lê Thị Hà
Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện 

Vị Xuyên

214 3 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã
Viên chức Trạm Y tế xã Việt Lâm, Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên

215 4 Ông Phạm Văn  Kiểm
Viên chức Trạm Y tế xã Việt Lâm, Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên

216 5 Bà Kim Thị  Thảo
Viên chức Trạm Y tế xã Việt Lâm,Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên

217 6 Ông Phan Văn Tuấn
Viên chức Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế 

huyện Vị Xuyên

218 7 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Viên chức Trạm Y tế xã Ngọc Linh, Trung tâm Y tế huyện 

Vị Xuyên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ XUYÊN  160 Lao động tiên tiến
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219 8 Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân
Viên chức Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm,Trung tâm Y tế 

huyện Vị Xuyên

220 9 Bà Nguyễn Thị Nhẫn
Viên chức Trạm Y tế xã Linh Hồ, Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên

221 10 Bà Tống Thị Hằng
Viên chức Trạm Y tế xã Linh Hồ, Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên

222 11 Bà Lộc Thị Đào
Viên chức Trạm Y tế xã Linh Hồ, Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên

223 12 Bà Lý Thị Hằng
Viên chức Khoa Y tế công cộng, Trung tâm Y tế huyện Vị 

Xuyên

224 13 Bà Nguyễn Thị Trình
Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y 

tế huyện Vị Xuyên

225 14 Bà Nguyễn Thị Tam
Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y 

tế huyện Vị Xuyên

226 15 Bà Hoàng Thị Đoàn
Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản,Trung tâm Y tế 

huyện Vị Xuyên

XXI

V

227 1 Ông: Nông Sỹ Tùng Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

228 2 Ông: Lẻo Tiến Công VC khoa ATTP, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

229 3 Ông: Dương Thế Nam VC phòng HC-TH, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

230 4 Bà: Lệnh Thị Quỳnh Khoa KSDB-HIV/AIDS,  Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

231 5 Ông: Chu Minh Thước
Trưởng khoa KSDB-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện 

Quản Bạ

232 6 Bà: Viên Thị Hoàn  Khoa KSDB - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

233 7 Bà: Lệnh Thị Thương  Khoa KSDB - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

234 8 Bà:Nguyễn Thị Thanh Hương  Khoa KSDB - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

235 9 Bà: Hoàng Thị Doan  Phó Phòng TT - GDSK, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

236 10 Ông: Chù Phủng Chiêu  Khoa KSDB - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

237 11 Ông: Hoàng Văn Tùng PT phòng HC-TH,  Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

238 12 Ông: Dương Đức Sỹ
Trưởng khoa ATTP, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

239 13 Bà: Lệnh Thị Minh
VC  khoa ATTP, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢN BẠ   103 Lao động tiên tiến
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240 14 Ông: Nông Xuân Hùng
VC  khoa ATTP, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

241 15 Ông: Giàng Mí Lầu VC TYT xã Cán Tỷ, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

242 16 Ông: Hà Xuân Thuỷ Trưởng khoa YTCC, Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

XXV

243 1 Ông Nguyễn Ngọc Hải Trưởng phòng TCHC Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

244 2 Ông Hoàng Văn Toàn
Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa huyện Quản 

Bạ

245 3 Ông Lưu Thanh Hà
Điều dưỡng Trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

246 4 Ông Nguyễn Văn Chính
Điều dưỡng Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện 

Quản Bạ

247 5 Bà Viên Thị Bích Thuỷ
Điều dưỡng Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

248 6 Bà Đặng Thị Trang Viên chức phòng TCHC, Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

249 7 Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp
Viên chức khoa Dược - TTBYT, Bệnh viện đa khoa huyện 

Quản Bạ

250 8 Ông Phan Nhật Thu
Viên chức khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện 

Quản Bạ

251 9 Bà Nông Thị Thắm Viên chức khoa Phụ Sản, Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

252 10 Bà Viên Thị Thanh Tú
Viên chức khoa Khám Bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Quản 

Bạ

253 11 Ông Nguyễn Quốc Hoàn
Viên chức khoa Xét nghiệm - CĐHA, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

254 12 Bà Giàng Thị Máy
Viên chức khoa Nội - Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

255 13 Bà Lương Lệ Thuỷ
Viên chức phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ

256 14 Ông Toán Duy Nhất Viên chức phòng TCHC, Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

XXV

I

257 1 Ông Ấu Văn Duy Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang

258 2 Bà Nguyễn Thị Mạnh
Trưởng khoa an toàn vệ sinh thực phẩm - Trung tâm Y tế 

Thành phố Hà Giang

259 3 Bà Nguyễn Thị Bao
Phụ trách trạm Y tế phường Quang Trung - Trung tâm Y tế 

Thành phố

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢN BẠ     93  Lao động tiên tiến

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 72 Lao động tiên tiến
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260 4 Bà Mai Thị Xuân
Trưởng trạm Y tế Phường Nguyễn Trãi- Trung tâm Y tế 

Thành phố

261 5 Ông vũ Quang Huy
Trưởng khoa KSDB/HIV-AIDS- Trung tâm Y tế Thành phố 

Hà Giang

262 1 Ông Vũ Xuân Thắng
Viên chức, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

263 2 Bà  Hoàng Thị Huế
Viên chức, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

264 3 Ông Hoàng Văn Hoà
Viên chức, Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang

265 4 Ông Nguyễn Văn Chiến
Phó trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bắc Quang

266 5 Bà Nguyễn Thị Hoa
Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Quang

267 6 Bà Nguyễn Tuyết Lan
 Điều dưỡng Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Quang

268 7 Bà Hoàng Thị Lý
Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Bắc Quang

269 8 Ông Hoàng Minh Tuấn
Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Quang

270 9 Ông Đoàn văn Viện
Trưởng khoa Lão khoa, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Quang

271 10 Ông Nguyễn Văn Hiếu
Phụ trách Điều dưỡng trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 

đa khoa khu vực Bắc Quang

272 11 Bà Hoàng Thị Thơ
Phụ trách Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - Tiết niệu, Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Quang

273 12 Ông Hồ Hữu Tùng
Viên chức, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Tiết niệu, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Bắc Quang

274 13 Bà Nguyễn Thị Trang
Viên chức, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Tiết niệu, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Bắc Quang

275 14 Ông Nguyễn Như Tiến
Viên chức, Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

276 15 Ông Hoàng Trọng Điểm
Viên chức, Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

277 16 Bà Giàng Thị Thanh Thuỷ
 Điều dưỡng trưởng khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

278 17 Ông Hoàng Trung Dũng
Phụ trách, Khoa Gây mê phẫu thuật, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang

279 18 Ông Hoàng Minh Cường
Viên chức, Khoa Gây mê phẫu thuật, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang

280 19 Ông Mạc Thế Lưu
Viên chức, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang

XXVII BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG   218 Lao động tiên tiến
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281 20 Ông Lý Văn Quế
Viên chức, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quang

282 21 Bà Nguyễn Thị Hồng
Viên chức, Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Quang

283 22 Bà Hoàng Thị Trang
Viên chức, Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Quang

284 23 Bà Đỗ Thị Hiếu
Viên chức, Khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Quang

285 24 Bà Nguyễn Thị Trang
Viên chức, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

286 25 Ông Lộc Ngọc Trưởng
Phụ trách KTV trưởng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Quang

287 26 Ông Hoàng Văn Trầm
Viên chức, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

288 27 Ông Phạm Quốc Việt
Trưởng khoa Dược & vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Quang

289 28 Bà Lê Thị Hải
Viên chức, Khoa Dược & vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Bắc Quang

290 29 Bà Trần Thị Thu Hiền
Viên chức Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bắc Quang

291 30 Bà Lê Thị Thủy
Viên chức Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bắc Quang

292 31 Ông Hoàng Đức Anh
Viên chức, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Bắc Quang

293 1 Ông Nguyễn Trí Thức
Viên chức khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Quang

294 2 Ông Hoàng Quang Tuân
Viên chức khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện 

Bắc Quang

295 1 Ông Hoàng Văn Vĩnh
Phụ trách khoa xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa huyện Quang 

Bình

296 2 Ông Lùng Văn Sung
Kỹ thuật viện trưởng khoa xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quang Bình

297 3 Ông Hoàng Văn Kỵ
Phụ trách khoa YHCT-PHCN, Bệnh viện đa khoa huyện 

Quang Bình

298 4 Bà Hoàng Thị Hà
Điều dưỡng trương khoa YHCT-PHCN, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quang Bình

299 5 Ông Long Văn Tưởng
Viên chức  YHCT-PHCN, Bệnh viện đa khoa huyện Quang 

Bình

XXX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUANG BÌNH     105Lao động tiên tiến

XXVIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC QUANG  145 Lao động tiên tiến

XXIV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUANG BÌNH    144 Lao động tiên tiến
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300 1 Ông Nguyễn Việt Vĩnh
Phụ trách Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS, Trung tâm 

Y tế huyện Quang Bình 

301 2 Ông Phạm Quang Hưng
Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Quang 

Bình 

302 3 Bà Đỗ Thị Tuyên
Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Quang 

Bình 

303 4 Bà Hoàng Thị Thu
Phụ trách khoa Xét Nghiệm & Dược, Trung tâm Y tế huyện 

Quang Bình 

304 5 Bà Hoàng Thị Thoả
Khoa Xét Nghiệm & Dược, Trung tâm Y tế huyện Quang 

Bình 

305 6 Bà Lê Thị Bích Nụ
Khoa Xét Nghiệm & Dược, Trung tâm Y tế huyện Quang 

Bình 

306 7 Ông Nguyễn Văn Thật
Phụ trách Trạm Y tế xã Tiên Nguyên, Trung tâm Y tế huyện 

Quang Bình 

307 8 Ông Nguyễn Văn Tuyến
Phụ trách Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế 

huyện Quang Bình 

308 9 Ông Hoàng Văn Tùng
Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện 

Quang Bình 

XXX

I

309 1 Ông Sin Đức Văn Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

310 2 Bà Lèng Thị Hương Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì

311 3 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
Q. Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Hoàng Su Phì

312 4 Ông Quốc Văn Hội
Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

khu vực Hoàng Su Phì

313 5 Ông Sái Hữu Tuyên
Trưởng khoa Dược và Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Hoàng Su Phì

314 6 Bà Đặng Thị Nhật
Q. Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su 

Phì

315 1 Ông Bế Sơn Đông
Q. Trưởng Trạm Y tế xã Nam Sơn, Trung tâm y tế huyện 

Hoàng Su Phì

316 2 Bà Hoàng Thị Huyền
Viên chức Trạm Y tế xã Nam Sơn, Trung tâm y tế huyện 

Hoàng Su Phì

317 3 Ông Cù Tất Hòa
Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS, Trung tâm 

y tế huyện Hoàng Su Phì

318 1 Ông Vương Tiến Lương  Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

XXXII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ     129LĐTT

XXXIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN    99 Lao động tiên tiến

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀNG SU PHÌ    133 Lao động tiên tiến

Page 16



STT Họ và tên Khoa, phòng

319 2 Ông Sin Văn Sơn Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

320 3 Ông Thàng Văn Hùng Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

321 4 Ông Trương Thanh Hải
Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Xín 

Mần

322 5 Ông Khuất Văn Mạnh
Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa huyện Xín 

Mần

323 6 Ông Nguyễn Ngọc Thêm Khoa phụ sản, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

324 7 Bà Hoàng Thị Hoan Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

325 8 Bà Nguyễn Thị Loan Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

326 9 Ông Hoàng Văn Quyết Khoa khám Bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

327 10 Ông Trịnh Xuân Quân Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

328 11 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Khoa lão khoa, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

329 12 Ông Nông Văn Hoành Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

330 13 Bà Vương Thị Lan Khoa phụ sản, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

331 14 Bà Nguyễn Thị Hằng Khoa xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

332 1 Ông Vương Thanh Nguyên Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

333 2 Bà Nguyễn Thị Giang Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

334 3 Bà Nguyễn Thị Thuý
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Xín 

Mần

335 4 Bà Hoàng Hồng Dịu
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Xín 

Mần

336 5 Ông Nguyễn Ngọc Thuyết
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Xín 

Mần

337 6 Ông Lèng Chỉn Út
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Xín 

Mần

338 7 Bà Lèng Thuý Nhịp Trạm Y tế thị trấn Cốc Pài, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

339 8 Bà Lương Thị Điểm Trạm Y tế thị trấn Cốc Pài, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

XXXIV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XÍN MẦN  104 Lao động tiên tiến
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STT Họ và tên Khoa, phòng

340 9 Ông Ly Văn Tiếp Trạm Y tế xã Bản Díu, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

341 10 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trạm Y tế xã Bản Díu, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

342 11 Bà Đán Thị Vượng Trạm Y tế xã Thèn Phàng, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

343 12 Bà Phùng Thị Lư Khoa Y tế Công cộng, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

344 13 Ông Nguyễn Quốc Thịnh Khoa Xét nghiệm - Dược, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

345 14 Ông Hà Tuấn Anh Trạm Y tế xã Nàn Xỉn, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

346 1 Ông Hoàng Hải Võ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nà Trì

347 2 Ông Lù Văn Thắng Phó giám đốcBệnh viện đa khoa Nà Trì

348 3 Ông Hoàng Việt Hùng
Phụ trách phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Nà 

Trì

349 4 Bà Hoàng Thị Bởi
Viên chức phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa 

Nà Trì

350 5 Bà Lường Thị Dung
Phụ trách điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa 

khoa Nà Trì

351 6 Bà Hà Thanh Lý Viên chức khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Nà Trì

352 7 Bà Nguyễn Thị Mai Phụ trách khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Nà Trì

353 8 Bà Hà Thị Kim Chung Viên chức khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Nà Trì

354 9 Bà Lê Hồng Luyến
Viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Nà 

Trì

355 10 Bà Hoàng Thị Nguyệt Viên chức khoa Dược-VTTBYT, Bệnh viện đa khoa Nà Trì

XXXV BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÀ CHÌ HUYỆN XÍN MẦN 69 Lao động tiên tiến

Page 18


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T13:30:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	SỞ Y TẾ<syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




